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30meter IR Camera 

Nhằm ñáp ứng những ñòi hỏi của thị trường thế giới, tập ñoàn PLANET giới thiệu dòng Camera Analog 
mới, CAM-IR338. ðể giải quyết những vấn ñề bảo mật khác nhau, PLANET ñưa ra một số giải pháp 
camera khác nhau cho người dùng lựa chọn. Sự kết hợp giữa những camera hiện tại của PLANET với 
những thiết bị khác như PLANET Digital Video Recorder hoặc Internet Video Server tạo ra một môi trường 
an toàn thích hợp ñể bảo vệ cuộc sống con người. 
 

CAM-IR338 có khả năng chụp hình khi thông lượng sáng bằng không. 36 ñèn phát sáng IR ñược gắn 
quanh ống kính mang lại hình ảnh rõ nét nhất vào ban ñêm. Với công nghệ sản xuất ñèn LED mới, những 
ñèn phát sáng ñảm bảo những bức ảnh ñen trắng chất lượng cao trong môi trường tối hoàn toàn trong 
phạm vi 30m. ðồng thời, với vỏ nhôm chống thấm bảo vệ, CAM-IR338 duy trì hoạt ñộng ổn ñịnh trong mọi 
môi trường. 

>>> Mô hình ứng dụng 
 

 Nhờ sự thuận tiện của mạng TCP/IP, người quản trị hệ thống giám sát có 
thể sử dụng kết hợp nhiều loại camera khác nhau với hệ thống PLANET 
DVR ñể thiết lập những ứng dụng giám sát ngày ñêm. 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Product 30meter IR Camera 
Model CAM-IR338 
Type 30 meter Infrared 
Image Pick-up Device SONY 1/3" COLOR CCD 

Effective Picture Elements 
NTSC : 510*492 
PAL : 500*582 

Horizontal Resolution 380TVL 
Minimum Illumination 0LUX with built-in IR-LED 
S / N Ratio More than 48 dB 

Auto Electronic Shutter 
NTSC : 1/60s~1/100,000s 
PAL : 1/50s~1/110,000s 

Gamma Characteristic 0.45 
Lens Furnished 6.0mm / F2.0 
Gain Control Automatically 
White Balance Automatically (2500K~9500K) 
Synchronous System Negative sync. Internal 
Video Output 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. 
Power Consumption 12V DC (IR off : 350mA; IR on : 400mA) 
Operating Temp. -10oC to 50oC 
Dimensions (mm) 82mm (φ)*110mm (L) 
Additional Water Resistance : IP-66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin ñặt hàng  

CAM-IR338-NT 30M Infrared Camera (NTSC) 

CAM-IR338-PA 30M Infrared Camera (PAL) 
 

PLANET Technology Corporation 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective 

owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved 

FC CE  11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 
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